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CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ DIỄN BIẾN RỪNG QUỐC GIA

(Dành cho bản đồ cấp tỉnh)

Phần I: Yêu cầu cấu trúc dữ liệu

TT
Ký hiệu thuộc 

tính
Tên thuộc tính

Dạng dữ 
liệu

Độ rộng 
trường

Số số lẻ thập 
phân

1
1

tt Thứ tự Integer

2 id Thứ tự bản ghi Integer
3 matinh Mã số tỉnh Decimal 4 0
4 tinh Tên tỉnh Character 30 0
5 mahuyen Mã số huyện Decimal 4 0
6 huyen Tên huyện Character 30 0
7 maxa Mã số xã Decimal 6 0
8 xa Tên xã Character 30 0
9 tk Số hiệu tiêu khu Character 10 0
10 khoanh Số hiệu khoảnh Character 5 0
11 lo Số hiệu lô Character 5 0
12 thuad Số hiệu thửa đất Decimal 5 0
13 tobando Số hiệu tờ bản đồ địa chính Character 8 0
14 ddanh Địa danh Character 25 0
15 dtich Diện tích Decimal 9 2
16 nggocr Nguồn gốc rừng Decimal 2 0
17 ldlr Loại đất loại rừng Character 10 0
18 maldlr Ký hiệu loại đất loại rừng Decimal 4 0

19 sldlr
Ký hiệu loại đất loại rừng 
phụ

Character 15 0

20 namtr Năm trồng Decimal 5 0
21 captuoi Cấp tuổi Decimal 5 0

22 ktan
Số năm từ trồng đến khép 
tán

Decimal 2 0

23 nggocrt Nguồn gốc rừng trồng Decimal 2 0
24 thanhrung Mã số thành rừng Decimal 2 0
25 mgo Trữ lượng gỗ (m3/ha) Decimal 7 1

26 mtn
Số cây tre nứa (1000 
cây/ha)

Decimal 9 3

27 mgolo Trữ lượng gỗ của lô (m3) Decimal 9 1

28 mtnlo
Số cây tre nứa của lô (1000 
cây)

Decimal 9 3

29 lapdia Mã số điều kiện lập địa Decimal 4 0
30 malr3 Mã số mục đích sử dụng Decimal 1 0
31 mdsd Mục đích sử dụng Character 20 0
32 mamdsd Mã số mục đích sử dụng Decimal 3 0
33 dtuong Mã số đối tượng sử dụng Decimal 2 0
34 churung Tên chủ rừng Character 30 0
35 machur Mã số của chủ rừng Decimal 5 0
36 trchap Mã số tình trạng tranh chấp Decimal 2 0
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TT
Ký hiệu thuộc 

tính
Tên thuộc tính

Dạng dữ 
liệu

Độ rộng 
trường

Số số lẻ thập 
phân

37 quyensd Mã số tình trạng sử dụng Decimal 2 0
38 thoihansd Năm hết hạn sử dụng đất Decimal 5 0
39 khoan Mã số tình trạng khoán Decimal 2 0

40 nqh
Mã số tình trạng ngoài quy 
hoạch

Decimal 2 0

41 nguoink Tên người nhận khoán Character 20 0
42 nguoitrch Tên người tranh chấp Character 20 0
43 mangnk Mã số người nhận khoán Decimal 4 0
44 mangtrch Mã số người tranh chấp Decimal 4 0

45 ngsinh
Mã số tình trạng nguyên 
sinh

Decimal 2 0

46 Kd
Tọa độ X (mét từ kinh 
tuyến trục)

Decimal 9 1

47 Vd Tọa độ Y (mét từ xích đạo) Decimal 9 1
48 Capkd Cấp kinh độ Decimal 9 0
49 Capvd Cấp vĩ độ Decimal 9 0
50 locu Tên lô khi điều tra Character 6 0
51 vitrithua Vị trí thửa Integer
52 dtich_kt Diện tích kiểm tra Decimal 9 2
53 dtich_lech Diện tích chênh l Decimal 9 2
54 chenhlenh % chênh lệch Integer
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Phần II. Quy trình chuẩn hóa

Tất cả các bước kiểm tra trên đều được thống kê lại ra file excel theo mẫu dưới đây:

2.1. Kiểm tra dữ liệu bản đồ đầu vào

Bước 1: Kiểm tra các trường dữ liệu trong bảng thuộc tính

- Kiểm tra số lượng các trường thuộc tính trong bảng dữ liệu, đối chiếu với 

bảng cấu trúc dữ liệu bằng cách: Trong Table -> Table List

Bảng Table List hiện ra, chuột phải vào lớp bản đồ cần kiểm tra, chọn Table 

Structure Manager



4

Bảng Table Structure Manager hiện tra, trong đây ta sẽ kiểm tra được thứ tự 

các trường, kiểu dữ liệu và độ rộng của trường

Bước 2. Kiểm tra bảng phân loại trạng thái rừng

Kiểm tra loại đất loại rừng theo Thông tư 34 cũ hay theo Thông tư 33

- TH1: Theo TT-34, Trong mục Query chọn Select: ldlr= “RTG”
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Và xem mã ldlr, nếu maldlr=60 => Phân loại theo thông tư 34 (nggocr=1 khi 

maldlr>0 and maldr<60 or maldlr>93)

- TH2:Theo TT-33 nếu maldlr=65

=> phân loại theo thông tư 33 (nggocr=1 khi maldlr>0 and maldlr<65) => 

Xem thêm bảng phân loại theo Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT. 

Đây là nội dung quan trọng để chuẩn hóa ở bước tiếp theo.

Bước 3. Tính toán và thống kê ban đầu

- Kiểm tra diện tích ban đầu (dtich) của bản đồ theo trường malr3
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Tại bảng SQL Select điền các thông số như sau:

Kết quả hiển thị ra như sau:
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Bước 4. Kiểm tra hệ tọa độ, font chữ và logic các trường

- Kiểm tra hệ tọa độ của bản đồ: Mở lớp bản đồ file Tab trên Qgis, đồng thời 

mở lớp ảnh vệ tinh Google Stellite để đối chiếu

Sau đó chuột phải vào lớp bản đồ và chọn Properties

Trong bảng Layer Properties - > Source, kiểm tra hệ tọa độ của bản đồ
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TH1: Lớp bản đồ khớp với ảnh vệ tinh -> lớp bản đồ đúng hệ tọa độ

TH2: Lớp bản đồ lệch với ảnh vệ tinh -> sai hệ tọa độ, lúc này cần đưa lớp 

bản đồ về đúng với hệ tọa độ để khớp với ảnh vệ tinh.

Một số hệ tọa độ thường gặp như:

+ Hệ tọa độ múi 3 của các tỉnh: 9207, 5897, 9209,……

+ Hệ tọa độ múi 6: 3405

+ Hệ tọa độ WGS84: 4326

+ Hệ tọa độ WGS84 múi 48N: 32648
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- Kiểm tra font chữ của bản đồ: Chuột phải lớp bản đồ -> chọn Browse Table

Bảng thuộc tính hiện ra, kiểm tra font chữ xem có phần nào trong bảng thuộc 

tính lỗi không.
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- Kiểm tra số lượng lô rừng ban đầu: Sau khi mở bảng thuộc tính để kiểm tra 

font chữ, đồng thời kiểm tra số lượng lô rừng ban đầu. Số lượng lô rừng sẽ được thể 

hiện ở góc dưới cùng bên trái

- Kiểm tra tính logic của các trường tinh, huyen, xa với các trường matinh, 

mahuyen, maxa: Kiểm tra tính logic của huyện và xã trước, chọn Query -> SQL 

Select, và điền các thông số như sau:

Kết quả hiển thị ra như sau:
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